
TT TÊN TRƯỜNG
SỐ HỌC 

SINH

SỐ 

LỚP
ĐỊA BÀN TUYỂN SINH GHI CHÚ

1 THPT BUÔN MA THUỘT 630 14

 - Phường Thắng Lợi;                          

 - Phường Tự An (trừ TDP 6, 6A, 7);     

 - Phường Tân Lập;                                         

 - TDP 1, 2, 3 phường Thống Nhất.         

 - Học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn phường 

Thắng Lợi, phường Tự An, phường Tân Lập (THCS Hùng Vương, THCS 

Phan Chu Trinh, THCS Phạm Hồng Thái, THCS Nguyễn Văn Cừ).

2 THPT CHU VĂN AN 550 13

 - Phường Thống Nhất ;                                                  

 - Phường Thành Nhất;                                                   

 - Phường Thành Công;                                                 

 - TDP 5, 6, 7,8,9,13,14 phường Tân Tiến;                             

 - Thôn 2, 3, 8, buôn Đung, buôn Ea Bông, buôn Kdun xã CưÊbur.

 - Học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn phường 

Thống Nhất, phường Thành Nhất, phường Thành Công, xã CưÊbur (THCS 

Phan Bội Châu, THCS Trưng Vương, THCS Thành Nhất, THCS Hàm 

Nghi).
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3 THPT CAO BÁ QUÁT 480 11

 - Phường Tân Lập;                                          

 - Xã Hòa Thuận;                                              

 - Xã Ea Tu;                                                     

 - Phường Tân Hòa;                                                  

 - Phường Tân An;                                           

 - TDP 7, 8, 8A, 9 phường Tân Lợi.                      

 - Học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường THCS đóng trên địa bàn 

phường Tân Lập, xã Hoà Thuận, xã Ea Tu, phường Tân Hoà, phường Tân 

An (THCS Nguyễn Văn Cừ, THCS Nguyễn Thị Minh Khai, THCS Trần 

Quang Diệu, THCS Ea Tu, THCS Trần Bình Trọng, THCS Lương Thế 

Vinh).

4 THPT HỒNG ĐỨC 600 14

 - Phường Tân Thành;                                    

 - Phường Tân Tiến (trừ TDP 5, 6, 7, 9, 13);   

 - TDP 5, 6, 6A, 7, 8, 9 phường Tự An;                  

 - TDP 1, 2, 4, 7, 8, 10 phường Ea Tam;          

 - Xã Ea Kao.                                                 

 - Học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường THCS đóng trên địa bàn 

phường Tân Thành, phường Tân Tiến, xã Ea Kao, phường Tự An (THCS 

Đoàn Thị Điểm, THCS Lạc Long Quân, THCS Lê Lợi, THCS Nguyễn 

Trường Tộ, THCS Hùng Vương). 
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5 THPT LÊ QUÝ ĐÔN 520 12

 - Phường Tân Lợi;                                  

 - TDP 1 đến TDP 6 phường Tân An;        

 - TDP 5 đến TDP 10 phường Tân Hòa;          

 - Xã Hòa Thắng;                                    

 - Buôn Dhă Prông xã Cư Êbur.                

- Học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn phường Tân 

Lợi, phường Tân Hòa, phường Tân An, xã Hoà Thắng (THCS Tân Lợi, 

THCS Lương Thế Vinh, THCS Nguyễn Chí Thanh, THCS Trần Bình 

Trọng).

6 THPT TRẦN PHÚ 380 9

 - Xã Hòa Phú;       

 - Xã Hòa Xuân;       

 - Từ thôn 1 đến thôn 9, thôn 12 đến thôn 20, buôn Kbu xã Hòa Khánh.

 - Phường Khánh Xuân;   

 - Học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn xã Hoà Phú, 

xã Hoà Xuân, xã Hoà Khánh (THCS Hoà Phú, THCS Hoà Xuân, THCS 

Đoàn Kết, THCS Hoà Khánh). 

7 THPT LÊ DUẨN 405 9

 - Phường Khánh Xuân;                                                       

 - Phường Ea Tam;                                      

 - Từ thôn 8 đến thôn 11, thôn 22 và buôn Kbu xã Hòa Khánh; 

 - Xã Ea Kao.                                                                      

 - Học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn phường 

Khánh Xuân, phường Ea Tam, xã Ea Kao (THCS Đào Duy Từ, THCS 

Huỳnh Thúc Kháng, THCS Trần Hưng Đạo, THCS Nguyễn Trường Tộ, 

THCS Lê Lợi, THCS Hoà Khánh).  
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